








Mỗi bà mẹ tương lai đều có quyền đòi hỏi được chăm sóc bởi bác sĩ phụ khoa 
và/hoặc một bà đỡ trong khi mang thai, khi sinh nở và một vài tuần lễ sau khi 
sinh nở. Trong quá trình mang thai bình thường không có trục trặc gì về sức 
khỏe thì việc khám ở bác sĩ cứ bốn tuần một lần là đủ. Từ tuần thứ 32 khi 
mang thai trở đi thì khám hai tuần một lần và khi đã quá ngày đẻ thì cứ hai 
ngày một lần khám. Ngoài ra người mang thai nên đi khám tại bác sĩ nha khoa 
trong tháng mang thai thứ tư và thứ tám.

Điều quan trọng: Trong khuôn khổ 
khám khi mang thai, người phụ nữ 
nhận được sổ khám thai. Trong đó sẽ 
ghi lại tất cả những kết quả khám quan 
trọng và quá trình mang thai. Sổ này 
người mang thai nên luôn luôn mang 
theo người và đem theo khi đi khám.
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Đặc biệt quan trọng cho sự phát triển về sức khỏe của một con người 
là những năm đầu tiên của cuộc đời. Tương tự như ở người 
lớn thì cũng có những việc khám để phát hiện sớm bệnh và các chế 
độ khám phòng bệnh tật cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Ở Schleswig-Holstein trẻ sơ sinh từ ngày chào đời có thể được khám xem có 
bị rối lọan độ thính tai khi mới sinh ra hay không. Cho sự phát triển khả năng 
nói bình thường trong độ tuổi trẻ thơ cũng như cho sự chín muồi có tính xã 
hội và cảm xúc của trẻ cũng như cho sự phát triển khi đi học và nghề nghiệp 
sau này thì khả năng có thể nghe tốt là rất quan trọng. Khi thử độ thính tai cho 
trẻ sơ sinh thì trẻ nhận được một máy đo đặc biệt dùng khám trong thời gian 
ngắn, không đau và khách quan, độ thính tai của trẻ. Những hạn chế cho độ 
thính tai là những bệnh tương đối phổ biến ở lứa tuổi trẻ sơ sinh có thể qua 
đó được phát hịện sớm và điều trị. Những việc kiểm tra độ thính tai như vậy 
trong khuôn khổ chương trình kiểm tra độ thính tai ở trẻ sơ sinh thời gian qua 
đã được đề xuất ở hầu như tất cả các bệnh viện sản và bệnh viện trẻ sơ sinh 
của Schleswig-Holstein. Việc tham gia là tự nguyện và chỉ được thực hiện sau 
khi có tuyên bố đồng ý bằng văn bản của cha mẹ. Nếu kiểm tra độ thính tai mà 
cho kết quả khác thưòng, thì một hay nhiều vấn đề khác nữa cần phải khám. 
Trước hết việc khám kiểm tra được thực hiện tại bệnh viện đã khám hay tại 
bác sỹ  tai mũi họng đặc biệt đã được cấp phép. Nếu như kết quả kiểm tra vẫn 
bất thường thì nên đến kiểm tra tiếp tại bệnh viện trường đại học tổng hợp 
Schleswig-Holstein (tại Kiel và Luebeck, địa chỉ xem trong danh mục địa chỉ) 
hay tại bác sỹ tâm lý liệu pháp về tiếng nói và thính giác ( bác sỹ chuyên khoa 
về những rối loạn ngôn ngữ, tiếng nói và thính giác).

Điều quan trọng: Khi kết quả kiểm tra thính giác tại bệnh viện sản bất thường 
thì nên lấy lịch kiểm tra lại sớm nhất. Khi đến lịch kiểm tra tại bệnh viện trường 
đại học tổng hợp hay bác sỹ tâm lý liệu pháp về tiếng nói và thính giác phải 
luôn mang theo giấy giới thiệu của bác sỹ nhi hay bác sỹ tai mũi họng.

Khám sức khỏe cho trẻ em và thanh thiếu niên

Kiểm tra thính giác ở trẻ sơ sinh



Trẻ được sinh ra ở nhà hay nhà hộ sinh thì có thể đến kiểm tra thính giác sớm 
sau khi sinh tại bác sỹ tai mũi họng đã được cấp phép. Địa chỉ cho việc kiểm 
tra thính giác này của tất cả các bác sỹ tai mũi họng đã được cấp phép cũng 
như các bác sỹ tâm lý trị liệu về tiếng nói và thính giác có ở các bà đỡ đẻ, các 
nhà hộ sinh và các bệnh viện sản.  

“Việc khám – U” nhằm theo dõi sự phát triển về thể lực và tinh thần của trẻ 
sơ sinh và trẻ em cũng như để phát hiện sớm các khuyết tật khi phát triển có 
thể có và để điều trị.

Khám   Thời điểm  Địa điểm

U1   Ngay sau khi sinh  Bệnh viện hoặc ở nhà  
      qua bà đỡ

U2   Trong khoảng giữa sau  Bệnh viện hoặc ở   
   ngày sinh thứ 3 và thứ 10 bác sĩ nhi  

U3 - U9   7 lần khám   ở bác sĩ nhi hay  
   cho đến     bác sĩ gia đình
   khi tròn sáu tuổi
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Khi nào cần khám các lần từ U3 đến U9 thì cha mẹ nên nói chuyện với bác sĩ 
nhi. Quan trọng là mỗi lần khám để phát hiện sớm bệnh phải được thực hiện 
vào đúng thời điểm phát triển nhất định của trẻ. Chỉ có như vậy các rối loạn 
hoặc bệnh tật có thể có mới được phát hiện sớm và được điều trị.

Điều quan trọng: Khi đem trẻ đi khám 
phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế và sổ 
y bạ, bác sĩ sẽ ghi các kết quả khám 
vào đấy. Bởi vì trong khuôn khổ các lần 
khám-U trẻ có thể phải tiêm chủng các 
loại cần thiết, nên sổ tiêm chủng cũng 
cần được mang theo. Không phải trả lệ 
phí cho những lần khám này.



Khám-J
Bắt đầu tuổi dậy thì có nhiều thay đổi trong cơ thể. Khám-J chỉ khám một lần 
cho thiếu niên trong độ tuổi giữa 13 và 14.

Khi đó các bệnh tật mà có thể nguy hiểm đến sự phát triển thể lực, tinh thần và 
tính cách của thiếu niên  được sớm phát hiện và được điều trị. Ngoài ra cách 
xử sự ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như hút thuốc lá, sẽ được thay đổi qua 
những biện pháp phù hợp. Các bậc cha mẹ nên quan tâm để việc khám này 
được thực hiện ở bác sĩ nhà hoặc bác sĩ nhi. Rất nhiều bác sĩ nhi có giờ khám 
bệnh đặc biệt cho thanh thiếu niên.

Tiêm chủng

Cho trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên
Tiêm chủng tạo ra một sự bảo vệ trước rất nhiều bệnh  có thể ảnh hưởng xấu 
đến sự phát triển cơ thể của trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên. Bằng cách 
gây tạo ra một bệnh truyền nhiễm giả một cách thận trọng, tiêm chủng sẽ bảo 
vệ trước các bệnh sau đây:
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· Viêm tai giữa và viêm phổi
· Lên sởi
· Quai bị
· Rubêôn, phong chẩn
· Viêm gan siêu vi trùng 
 B (Bệng vàng da)
· Varizellen (đậu mùa)

· bạch hầu
· Pertussis (ho gà)
· Polionmyelitis (bại liệt trẻ em)
· Viêm màng não và viêm 
 thanh quản
· Influenza (cúm vi rút)
· Tetanus (uốn ván)
· Ung thư cổ tử cung



Kế họach tiêm chủng cụ thể, như khi nào trẻ nên tiêm chủng lọai gì, tốt nhất là 
được thỏa thuận ở lần khám U3 (giữa 4 đến 6 tuần tuổi) với bác sĩ nhi khoa. 
Thông thường các chi phí tiêm chủng thực hiện ở đây được quỹ bảo hiểm y tế 
đảm nhận. Không phải trả lệ phí phòng khám.

Điều quan trọng: Nếu một trẻ em đang bị bệnh truyền nhiễm thì không được 
tiêm chủng. Việc tiêm chủng phải hoãn lại sau.
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Cho người lớn
Kể cả trong độ tuổi đã trưởng thành việc tiêm chủng rất quan trọng và có thể 
bảo vệ trước những bệnh nhất định. Chính vì thế mà tiêm phòng chống bạch 
hầu,Tetanus (uốn ván), chống bại liệt và viêm gan siêu vi trùng B nên được 
tiêm lại hoặc khi tiêm chủng cơ bản bị thiếu thì nên tiêm bù lại. Tiêm phòng 
chống cúm nên được thực hiện đều đặn. Ngoài ra còn có những đề xuất tiêm 
phòng cho những cá nhân mà do độ tuổi của họ hoặc do họ đang mắc bệnh 
đặc biệt bị đe dọa. Trong đó có tiêm phòng chống Pneumokokken (viêm phổi) 
cho những người từ 60 tuổi trở lên. Bác sĩ nhà hoặc sở y tế hữu trách sẽ thông 
báo về tiêm chủng và sự cần thiết của việc này. Thông thường các chi phí tiêm 
chủng được quỹ bảo hiểm y tế đảm nhận (loại trừ tiêm chủng khi đi du lịch).

Điều quan trọng: Tất cả các lọai tiệm chủng đều được ghi vào sổ tiêm chủng 
mà sổ này nên  được mang theo khi đến lịch tiêm chủng. Nếu quý vị chưa có 
sổ tiêm chủng thì hãy hỏi bác sĩ nhà của quý vị.

Cho cả người lớn lẫn trẻ em và thanh thiếu niên thì quỹ bảo hiểm y tế theo luật 
định đảm nhận các chi phí cho khám nha khoa để phát hiện sớm bệnh và các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo phần viết dưới đây. Cho việc khám răng này 
không phải trả chi phí phòng khám.

Điều quan trọng: Bên cạch các việc khám phòng bệnh về răng, quý vị nên 
đánh răng hàng ngày hai lần để bảo vệ răng của mình và nhất là đảm nhận 
việc đánh răng cho các con của quý vị cho đến khi trẻ lên sáu tuổi (nếu trẻ 
muốn tự đánh răng thì ta đánh lại kỹ lưỡng).

16
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Khám nha khoa

Trẻ em (3 đến 6 tuổi):
· Ba lần khám phát hiện sớm bệnh về răng, miệng và hàm răng bao gồm 
 cả tư vấn về nuôi dưỡng, vệ sinh miệng và quét Flo 
 (Từ lần FU1 đến FU3)

Trẻ em và thanh thiếu niên (6 đến 18 tuổi):
· Hàng năm hai lần đến khám bác sĩ nha khoa được kiểm tra vệ sinh 
 miệng theo một kế họach thời gian nhất định, giải thích về bệnh và 
 được luyện tập làm vệ sinh miệng. Răng được quét flo và các răng hàm 
 (Molaren) được làm cho kín để chống sâu răng.

Người lớn:
· Mỗi một năm hai lần khám nha khoa: kiểm tra sâu răng, cao răng, các 
 bệnh về lợi và khối u trong vòm miệng, ở đây cần thiết có thể chụp điện
· Mỗi một năm lấy cao răng một lần

Điều quan trọng: Ở Schleswig-
Holstein có sổ đi khám bác sĩ nha 
khoa cho trẻ em, trong đó tất cả 
các kết quả khám được ghi vào. Sổ 
này có thể xin ở Liên đoàn bác sỹ 
nha khoa Schleswig-Holstein (xem 
địa chỉ trong phụ lục) và cần được 
mang theo mỗi lần đi khám phát hiện 
sớm bệnh và các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe.



2. Khám phát hiện sớm bệnh và các dịch vụ  
    chăm sóc sức khỏe đối với những người  
    không có bảo hiểm y tế theo luật định 

Các chế độ theo Luật trợ cấp cho những người xin tị nạn

Người xin tị nạn và những người mà có trách nhiệm phải xuất cảnh hoặc việc 
lưu trú của họ được cho tạm dung từ lý do nhân đạo, chính trị  hoặc dựa vào 
công pháp quốc tế (“thực sự là người chạy lánh nạn”) bình thường không thể 
được bảo hiểm theo luật định. Theo luật trợ cấp cho người xin tị nạn thì trong 
48 tháng đầu được hưởng điều trị khi cần điều trị cấp bách hay bị đau cũng 
như khám để phát hiện sớm bệnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe (có hạn 
chế ví dụ như làm răng giả và chỉnh hàm).

Khám để phát hiện sớm bệnh và các chế độ khám phòng bệnh dưới đây 
có thể được phép đòi hỏi:

· Khám để phát hiện sớm bệnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khi 
 mang thai, các quyền lợi khi đẻ và chăm sóc sau khi sinh con

· Khám y tế để phát hiện sớm bệnh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như 
 trong quỹ bảo hiểm y tế theo luật định: khám cho trẻ em và thiếu niên từ U1 
 đến J1, khám phụ khoa để phát hiện sớm bệnh, khám phát hiện ung thư 
 hàng năm cho phụ nữ từ 20 tuổi trở lên và cho nam giới từ 45 tuổi trở lên. 
 Kiểm tra sức khỏe cho người từ 35 tuổi trở lên (hai năm một lần)
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· Nửa năm một lần khám răng phòng bệnh cho thiếu niên dưới 18 tuổi, sau 
 đấy hàng năm khám phòng bệnh.

· Các tiêm chủng phòng bệnh còn lại cho trẻ em, tiêm chủng Tetanus (uốn 
 ván), bạch hầu, bại liệt cho người lớn, tùy theo mối nguy hiểm cho sức 
 khỏe cá nhân cũng có thể thêm những loại tiêm phòng khác.

Điều quan trọng: Để có thể hưởng quyền lợi theo Luật trợ cấp cho những 
người xin tị nạn thì phải trình cho bác sĩ một giấy đi khám bệnh. Giấy này 
người ta nhận được ở sở xã hội hoặc ở nơi mà xin các quyền lợi khác. Giấy 
có giá trị sử dụng cho một quý.

Những người nhận trợ cấp theo Luật trợ cấp cho những người xin tị nạn 
được miễn lệ phí phòng khám.

Các chế độ theo Luật xã hội quyển XII (Trợ cấp xã hội)

Cho những người di cư mà việc lưu trú của họ hợp pháp nhưng không thuộc diện 
theo Luật trợ cấp cho những người xin tị nạn và không được bảo hiểm y tế theo 
luật định mà cũng không được bảo hiểm tư nhân thì quyền đòi hỏi chiểu theo Luật 
xã hội quyển XII. Nếu họ tạm thời nhận trợ cấp xã hội lâu hơn một tháng thì họ 
sẽ được bảo hiểm y tế theo luật định. Sở xã hội sẽ yêu cầu họ chọn một quỹ bảo 
hiểm y tế theo luật định và đăng ký tại đấy. Nếu sự chăm sóc sức khỏe không 
thuộc của quỹ bảo hiểm y tế theo luật định thì phải làm đơn xin sở xã hội hữu 
trách về việc đảm nhận các chi phí của dịch vụ nhất định. Các dịch vụ này ứng 
với các dịch vụ cho những người được bảo hiểm y tế theo luật định. Người nhận 
trợ cấp xã hội có quyền đi khám phát hiện sớm bệnh tật đã mô tả cũng như đựợc 
hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và không phải trả chi phí phòng khám cho 
các lần khám này.

Điều quan trọng: Người được hưởng là người có khó khăn về vật chất (không có 
đủ thu nhập, không có bảo hiểm y tế) và có nhu cầu được điều trị y tế.
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3. Giải thích từ ngữ

Bác sĩ gia đình (Hausarzt): Bác  sĩ gia đình là bác sĩ có đăng ký phòng khám mà bệnh nhân 
thường đến đấy đầu tiên khi có vấn đề về sức khỏe. Ở nước Đức các bác sĩ gia đình là các bác 
sĩ đa khoa, các bác sĩ chuyên khoa nội đăng ký khám như bác sĩ nhà.

Bệnh phù (Ödeme): Bệnh phù là bệnh nước ứ đọng trong mô.

Bệnh rubêon, phong chẩn (Röteln): Bệnh phong chẩn thuộc vào các bệnh của trẻ em nhưng 
người lớn cũng có thể mắc phải. Bị truyền nhiễm với vi rút phong chẩn trong thời gian mang 
thai có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thai nhi, ví dụ bị tàn tật về trí tuệ, bị điếc hoặc bị 
mù. Phụ nữ mang thai bị nhiễm rút càng sớm trong thời gian mang thai (đến tuần thứ 18 mang 
thai) thì nguy cơ để trẻ bị mắc tật nặng càng lớn. Trong khi khám phòng bệnh cho người mang 
thai người ta sẽ thực hiện một việc gọi là thử phản ứng kháng thể để xác định xem thai phụ đã 
trải qua một lần mắc phong chẩn hay chưa và như vậy đã được bảo vệ trước vi rút này hoặc 
xem thai phụ phải bảo vệ cho mình trước bệnh truyền nhiễm nào. Khi chưa được bảo vệ đầy 
đủ thì thai phụ phải hạn chế hoặc tránh tiếp xúc với trẻ em và chỗ đông người. Cách bảo vệ 
tốt nhất là tiêm chủng ở độ tuổi trẻ em (thiếu nữ ở độ tuổi từ 11 đến 13) hoặc phụ nữ trước khi 
bắt đầu mang thai.

Bệnh truyền nhiễm (Infektion): Ở bệnh truyền nhiễm vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào trong 
cơ thể và phát tán trong đó. Thuộc vào các bệnh tryền nhiễm ví dụ như ỉa chẩy, bệnh truyền 
nhiễm đường hô hấp, sởi và ho gà kể cả bệnh SIDA và sốt rét.

Bệnh ung thư (Krebserkrankung): Với khái niệm ung thư người ta hiểu là một sự phát triển tế 
bào mà không kiểm tra được. Các tế bào ung thư lấn át hoặc phá hủy các tế bào/mô khỏe. Mỗi 
bộ phận của cơ thể đều có thể bị ung thư tấn công. Sau các bệnh về tim mạch thì ung thư là 
bệnh gây tử vong nhiều thứ hai ở Đức (hàng năm có khỏang 390.000 người bị ung thư). Nhưng 
càng ngày càng có nhiều bệnh nhân được khỏi bệnh. Có rất nhiều các loại bệnh ung thư khác 
nhau được phân biệt rất rõ trong các khả năng điều trị. Qua việc biết sớm ung thư có thể giảm 
bớt rủi ro chết vì ung thư.



Các bệnh tim mạch (Herz-Kreislauf-Erkrankungen): Thuộc vào bệnh này là một lọat các bệnh 
mà động đến cả tim, động mạch vành lẫn huyết quản. Thuộc vào những bệnh thường xuyên 
nhất là nghẽn động mạch (hẹp động mạch do chất đọng ở thành mạch máu), thường xuyên hơn 
là sự nhồi máu cơ tim (tắc động mạch) và suy tim (còn gọi là yếu cơ tim) mà ở đây tim không 
thể cung cấp đủ máu và ô-xy cho tế bào/mô. Các bệnh tim mạch là bệnh gây nên tử vong nhiều 
nhất ở nước Đức. Nhưng nguyên nhân gây bệnh này thường có thể tránh được. Một lối sống 
khỏe với thức ăn ít mỡ, vận động đầy đủ và khước từ chất Nikotin có tác dụng bảo vệ hệ thống 
tim mạch.

Các  cơ sở khám y tế đặc dụng (Screening-Einheiten): Những cơ sở y tế này phải được 
chuyên môn hóa về chụp tuyến vú và chịu dưới sự đòi hỏi chất lượng nghiêm ngặt. Ở đây các 
lần chụp tuyến vú được tiến hành và nếu có xác định được sự khác thường thì sẽ được khám 
tiếp. Lãnh đạo các cơ sở khám y tế đặc dụng là các bác sĩ đã được học lớp chuyên môn.

Chụp tuyến vú (Mammographie): Khi chụp tuyến vú thì vú được chụp x-quang. Qua đấy người 
ta có thể thấy rõ các thay đổi của tế bào vú.

Influenza: Vi rút Influenza gây ra bệnh truyền nhiễm còn được gọi là bệnh cúm, hầu như gây 
bệnh đường hô hấp, nhưng cũng có khi bệnh diễn biến nặng và phức tạp như có thể dẫn đến 
viêm phổi (Pneumonie) hay viêm cơ tim (Myokarditis). 

Kết quả khác thường (= dương tính) (auffälliger (= positiver) Befund): Một kết quả kiểm tra 
khác thường hoặc dương tính có nghĩa là có sự nghi vấn rằng, người được khám có mang trong 
người vi trùng gây bệnh hoặc ổ bệnh đã được phỏng đoán hoặc có bệnh như phỏng đoán. Để 
xác định nghi vấn này hoặc lọai trừ nghi vấn đi, thì khuyên đương sự nhanh chóng cho thực 
hiện những việc khám tiếp.
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Khám phát hiện sớm bệnh (Früherkennungsuntersuchungen): Mục đích của việc khám phát 
hiện sớm bệnh là phát hiện bệnh vào một thời điểm sớm (khi chưa thấy có triệu chứng) và như 
vậy để tăng cơ hội chữa lành bệnh.

Khám-Screening (Screening): Khái niệm này là từ tiếng Anh và có nghĩa khám trong chương 
trình. Trong mối liên quan với ung thư vú thì screening có nghĩa là khám cho tất cả phụ nữ từ 
50 đến 69 tuổi.

Lệ phí phòng khám (Praxisgebühr): Khi đến bác sĩ khám bệnh, bệnh nhân phải trả một lần 
trong một quý lệ phí phòng khám là 10,- Euro. Điều này không áp dụng cho các việc khám để 
phát hiện sớm bệnh và các chế độ khám phòng bệnh. Các lần khám này không mất chi phí. 
Nếu trong cùng quý đó cần thiết phải đến các bác sĩ khác thì ở mỗi lần đi khám bác sĩ tiếp theo 
phải trả lệ phí phòng khám trừ khi bác sĩ điều trị ban đầu đã cấp cho một giấy giới thiệu khám 
tiếp. Các giấy giới thiệu khám tiếp và để như vậy được miễn lệ phí phòng khám không áp dụng 
cho bác sĩ nha khoa và bác sĩ cấp cứu. Ở đây mỗi quý cũng bị tính lệ phí phòng khám10,- Euro. 
Trẻ em và thiếu niên đến 18 tuổi không phải trả lệ phí phòng khám. Những người bị bệnh kinh 
niên có thể xin miễn lệ phí khám bệnh.

Nhân tố nguy hiểm (Risikofaktoren): Có hàng lọat các hòan cảnh có thể tổn hại đến sức khỏe. 
Thường là những cách xử sự theo thói quen và các ảnh hưởng của nó mà người ta có thể tránh 
được. Nhưng cũng không ít có phần do bẩm sinh dẫn đến rối lọan về sức khỏe hoặc bệnh tật. 
Nhưng cũng do các điều kiện môi trường ví dụ như bị sức ép của độ ồn cao, của tia tử ngoại 
hoặc của nấm mốc trong các phòng ở là những nhân tố nguy hiểm cho việc gây ra các bệnh 
nhất định.



Nội soi ruột (Darmspiegelung): Hàng năm riêng ở nước Đức có khỏang 66.000 người bị mắc 
bệnh ung thư ruột và có khỏang 29.000 người bị chết vì bệnh này. Một khả năng để phát hiện 
sớm ung thư ruột và sau đó  điều trị là nội soi ruột. Khi nội soi ruột thì một ống mỏng, mềm mại 
gọi là dụng cụ nội soi được đưa vào trong ruột. Ở đó có một hệ thống quang học mà các hình 
ảnh được truyền từ ruột lên màn hình. Khi nội soi ruột, mẫu tế bào có thể được lấy ra để sau 
đấy được mang đi xét nghiệm ở phòng thí nghiệm. Những ca phẫu thuật nhỏ cũng có thể được 
thực hiện như thế này.

Phòng bệnh (Vorsorge): Với khái niện phòng bệnh đựơc hiểu là các biện pháp để cản trở sự 
mắc bệnh. Một ví dụ cho một biện pháp phòng bệnh thực thụ là đánh răng. Với việc thực hiện 
đánh răng răng đúng và thường xuyên sẽ cản trở được sự sinh ra sâu  răng.

Pneumokokken: là vi trùng  (Streptococcus, pneumoniae) có thể gây các bệnh khác nhau. 
Trong đó có bệnh viêm phổi (Pneumonie), viêm màng não (Meningitis) hay viêm tai giữa (Otitis 
media). Nguy cơ mắc bệnh tăng cho những người cao tuổi (trên 60 tuổi), vì khả năng của hệ 
thống miễn dịch giảm. 

Sổ tiêm chủng (Impfpass): Trong sổ tiêm chủng bác sĩ có ghi khi nào thì tiêm chủng gì. Vì tiêm 
chủng phòng bệnh cho trẻ em thông thường diễn ra trong các lần khám phòng bệnh cho trẻ nên 
sổ tiêm chủng cũng như sổ y bạ-U cần được mang theo đến tất cả các lần khám U và khám J1. 
Nếu vẫn chưa có sổ tiêm chủng thì bác sĩ sẽ cấp cho một sổ tiêm chủng. Ở người lớn sổ tiêm 
chủng cũng cần được mang theo mỗi lần tiêm chủng hoặc khi đi ra nước ngòai.
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Sổ y bạ-U (U-Heft): Trong sổ y bạ-U các kết quả khám phòng bệnh cho trẻ em được ghí chép 
vào (Khám-U). Hơn nữa sổ này chứa các thông tin quan trọng ví dụ như các bảng về trọng 
lượng và độ cao mà trẻ cần đạt được ở độ tuổi nhất định. Sổ y bạ-U được cấp sau lần khám 
U1 từ ở trong bệnh viện và cần được mang theo đến các lần khám phòng bệnh cho trẻ em và 
thiếu niên.

Sở y tế (Gesundheitsamt): sở y tế cho dân chúng biết các thông tin, giải quyết các vụ việc cũng 
như tư vấn về sức khỏe. Thuộc vào nhiệm vụ của các sở  y tế ví dụ như khám sức khỏe nhập 
trường cho trẻ em trước khi đi học, tư vấn về tiêm chủng cũng như gíúp đỡ cho người bệnh 
tâm thần, người bệnh nghiện và những người bị tàn tật. Các sở y tế cũng có nhiệm vụ theo 
dõi và kiểm tra. Các công sở này quan tâm đến ví dụ như vệ sinh ở trong các cơ sở điều trị, 
chăm sóc và phục vụ. Các công sở này theo dõi nước ăn và nước tắm và tư vấn cho các vấn 
đề về y tế môi trường. 

Tạo flo (Fluoridierung): Trong khi tạo flo thì răng được bù flo qua thuốc đánh răng có chứa flo, 
keo và sơn flo (cách cuối chỉ có bác sĩ nha khoa làm). Chất Florit này đọng lại trên bề mặt răng 
và củng cố kết cấu răng. Qua đấy răng có khả năng chống đỡ tấn công của chất chua/axit (ví 
dụ khi ăn đường).

Thẻ bảo hiểm (Versichertenkarte): Thẻ bảo hiểm được đưa nộp cho nơi chuẩn bị khám trước 
khi vào bác sĩ để việc chữa bệnh có thể được tính với quỹ bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm được 
cấp sau khi đăng ký ở một quỹ bảo hiểm y tế. Bình thường thẻ được gửi qua đường bưu điện. 
Trên tấm thẻ các dữ kiện về cá nhân (Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi ở) của người 
được bảo hiểm và số của người được bảo hiểm được lưu trữ, nhưng cho đến nay chưa lưu trữ 
các thông tin về tình trạng sức khỏe hoặc các chuẩn đoán bệnh. 



Tiền sản giật (Gestose): Tiền sản giật là một khái niệm chung cho những rối lọan khác nhau về 
sức khỏe do mang thai gây ra. Bên cạch bị tăng huyết áp có thể kèm theo tăng đạm trong nước 
tiểu và gây phù nề. Tiền sản giật xuất hiện trước hết ở các sản phụ mang thai lần đầu quá trẻ 
hoặc quá cao tuổi. Những yếu tố rủi ro nữa cho thai phụ là hỏng mạch máu do đau thận kinh 
niên, huyết áp cao hoặc tiểu đường, hút thuốc khi mang thai cũng như là tăng trọng hoặc thiếu 
đạm. Tiền sản giật tăng độ rủi ro bị đẻ non hoặc suy thai. Ngoài ra còn có thể dẫn đến tình trạng 
phức tạp nguy hiểm tính mạng cho thai phụ.

Tiểu đường (Diabetes mellitus): Tiểu đường là một rối lọan trao đổi chất có tính kinh niên mà 
ở nước Đức khoảng 7% dân số bị mắc bệnh này. Ở mỗi lứa tuổi có thể mắc phải bệnh tiểu 
đường, ở trẻ em, thanh thiếu niên cũng như ở người lớn tuổi. Người ta nói về bệnh tiểu đường 
khi Insulin (hormon của tuyến tụy) của cơ thể không cung cấp cho chuyển hóa đường từ chất 
dinh dưỡng của đường máu vào các tế bào. Từ đấy dẫn đến sự tăng cao đường huyết trong 
máu, từ đó có khái niệm “bệnh tiểu đường”. Triệu chứng đặc trưng là ví dụ hay khát nước, hay 
phải đi tiểu, mệt mỏi, mất hứng, lọan thị và vết thương khó lành. Bệnh tiểu đường mà không 
được điều trị hay điều trị không tốt có thể phát triển gây thiệt hại để lại hậu quả ví dụ như mù 
mắt, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não và hỏng thận.

Tiểu đường khi mang thai (Schwangerschaftsdiabetes): Do thay đổi hóc môn trong khi mang 
thai có thể các phụ nữ mang thai tạm thời mắc phải bệnh tiểu đường. Dấu hiệu đầu tiên cho 
bệnh tiểu đường khi mang thai có thể là tăng trọng nhanh của phụ nữ, khát nước quá mức, quá 
nhiều nước ối và con quá to. Tiểu đường khi mang thai bị mắc phải do đường huyết quá cao 
tạo ra một mối nguy hiểm cho tính mạng của người mẹ và thai nhi và phải được điều trị. Ở một 
độ tăng nhẹ giá trị đường huyết thì giữ chế độ ăn kiêng là có thể được. Nhưng khi giá trị đường 
huyết vẫn tiếp tục tăng thì bệnh tiểu đường khi mang thai phải được điều trị bằng insulin. Thông 
thường bệnh tiểu đường khi mang thai sẽ hết sau khi sinh.

Triệu chứng (Symptom): Triệu chứng là sự đau đớn/trục trặc từ một bệnh hoặc một tổn thương 
gây nên (ví dụ như bị đau).
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4. Các địa chỉ

Cơ quan dịch vụ y tế công cộng

Kreis Dithmarschen
Fachdienst Gesundheitsschutz
Esmarchstr. 50
25746 Heide
Tel.: 0481 / 785-4900
Fax: 0481 / 785-4931
E-Mail: fd-gesundheit@dithmarschen.de
Internet: www.dithmarschen.de

Stadt Flensburg
Gesundheitsdienste 
Norderstraße 58-60
24939 Flensburg
Tel.: 0461 / 85-2602-0
Fax: 0461 / 85-2819
E-Mail: gesundheitsdienste@flensburg.de
Internet: www.flensburg.de

Kreis Hzgt. Lauenburg
Fachdienst Gesundheit 
Barlachstraße 4
23909 Ratzeburg
Tel.: 04541 / 888-382-0
Fax: 04541 / 888-162
E-Mail: gesundheitsdienste@kreis-rz.de
Internet: www.kreis-rz.de

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Gesundheit 
Fleethörn 18-24
24103 Kiel
Servicetelefon: 0431 / 901-4200
Fax: 0431 / 901-62113
E-Mail: gesundheitsamt@kiel.de
Internet: www.kiel.de

Hansestadt Lübeck
Gesundheitsamt
Sophienstraße 2-8
23560 Lübeck
Tel.: 0451 / 122-5300
Fax: 0451 / 122-5390
E-Mail: gesundheitsamt@luebeck.de
Internet: www.luebeck.de

Stadt Neumünster
Fachdienst Gesundheit
Meßtorffweg 8
24534 Neumünster
Tel.: 04321 / 942-2814-0
Fax: 04321 / 942-2800
fachdienst.gesundheit@neumuenster.de
Internet: www.neumuenster.de
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Kreis Plön
Amt für Gesundheit
Heinrich-Rieper-Straße 6
24306 Plön
Tel.: 04522 / 743-386-0
Fax: 04522 / 743-467
E-Mail: gesundheitsamt@kreis-ploen.de
Internet: www.kreis-ploen.de

Cơ quan dịch vụ y tế công cộng

Kreis Nordfriesland
Amt für Jugend, Soziales, Arbeit und 
Gesundheit
Damm 8
25813 Husum
Tel.: 04841 / 8970-0
Fax: 04841 / 2476
E-Mail: gesundheitsamt@nordfriesland.de
Internet: www.nordfriesland.de

Kreis Ostholstein
Fachdienst Gesundheit
Holstenstraße 52
23701 Eutin
Tel.: 04521 / 788-0
Fax: 04521 / 788-600
E-Mail: gesundheitsamt@kreis-oh.de
Internet: www.kreis-oh.de

Kreis Pinneberg
Fachdienst Gesundheit
Moltkestraße 8
25421 Pinneberg
Tel.: 04101 / 212-421-0
Fax: 04101 / 212-685
E-Mail: r.huemmelink@kreis-pinneberg.de
b.moeller@kreis-pinneberg.de
Internet: www.kreis-pinneberg.de

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesundheitsdienste
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-238-0
Fax: 04331 / 202-295
gesundheit@kreis-rendsburg-eckernfoerde.de
www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de

Kreis Schleswig-Flensburg
Fachdienst Gesundheit
Moltkestraße 22-26
24837 Schleswig
Tel.: 04621 / 810-20-0
Fax: 04621 / 810-55
gesundheitsamt@schleswig-flensburg.de
Internet: www.schleswig-flensburg.de
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Cơ quan dịch vụ y tế công cộng

Kreis Segeberg
Gesundheit für Mensch und Tier
Hamburger Str. 30
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 / 951-342-0
Fax: 04551 / 951-301
E-Mail: gesundheit@kreis-se.de
Internet: www.kreis-segeberg.de

 

Kreis Stormarn
Fachdienst Gesundheit
Reimer-Hansen-Straße
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 04531 / 160-282-0
Fax: 04531 / 160-626
E-Mail: gesundheitsamt@kreis-stormarn.de
Internet: www.kreis-stormarn.de

Kreis Steinburg
Gesundheitsamt
Viktoriastraße 17 a
25524 Itzehoe
Tel.: 04821 / 69-390-0
Fax: 04821 / 69-403
E-Mail: gesundheitsamt@steinburg.de
in IfSG-Ang.: infektionsschutz@steinburg.de
Internet: www.steinburg.de
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Die Bürgerbeauftragte für soziale 
Angelegenheiten des Landes 
Schleswig-Holstein
Postfach 7121
24171 Kiel
Tel.: 0431 / 988-1240
Fax: 0431 / 988-1239
E-Mail: Buergerbeauftragte@landtag.ltsh.de

 

PflegeNotTelefon
01802 / 494847 (6 Cent pro Anruf)

Giftinformationszentrum Nord
Pharmakol. und toxikol. Zentrum 
der Universität Göttingen
Robert-Koch-Str. 40
37075 Göttingen
Tel.: 0551 / 19240
Fax: 0551 / 3831881

Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung e.V. 
in Schleswig-Holstein
Flämische Straße 6-10
24103 Kiel
Tel.: 0431 / 94294

Refugio Zentrum für Behandlung, Beratung 
und Psychotherapie von Folter-, Flucht- 
und Gewaltopfern in Schleswig-Holstein e.V.
Königsweg 20
24103 Kiel
Tel.: 0431 / 733313
Fax: 0431 / 7068966
E-Mail: info@refugio-kiel.de

Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- 
und Zuwanderungsfragen des Landes 
Schleswig-Holstein
Karolinenweg 1
24105 Kiel
Tel.: 0431 / 988-1292
Fax: 0431 / 988-1293
E-Mail: fb@landtag.ltsh.de

Patientenombudsmann/-frau 
in Schleswig-Holstein e.V.
Postanschrift: 
Ärztekammer S-H
Bismarckallee 8-12
23795 Bad Segeberg
Tel.: 01805 / 235383 (12 Cent pro Minute)

Sự giúp đỡ và tư vấn y tế
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Apothekerkammer Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 75
24105 Kiel
Tel.: 0431 / 57935-10
Fax: 0431 / 57935-20
E-Mail: geschaeftsstelle@ak-sh.aponet.de

 

Psychotherapeutenkammer 
Schleswig-Holstein
Walkerdamm 17
24103 Kiel
Tel.: 0431 / 6611990
Fax: 0431 / 6611995
E-Mail: info@pksh.de
Internet: www.pksh.de

Apothekerverband Schleswig-Holstein 
Landesverband selbständiger 
Apotheker
Steekberg 11
24107 Kiel
Tel.: 0431 / 31936-0
Fax: 0431 / 31936-15
E-Mail: verband@apotheke-sh.de
Internet: www.apotheke-sh.de

Kassenärztliche Vereinigung 
Schleswig-Holstein
Bismarckallee 1-3
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 / 883-0

Zahnärztekammer Schleswig-Holstein
Westring 498
24106 Kiel
Tel.: 0431 / 260926-0

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Campus Kiel
Brunswiker Straße 10
24105 Kiel
Tel.: 0431 / 597-0
Campus Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23538 Lübeck
Tel.: 0451 / 500-0

Các bác sỹ / Hiệu thuốc / Bệnh viện

Ärztekammer Schleswig-Holstein
Bismarckallee 8-12
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 / 803-0
Internet: www.aeksh.de

Patiententelefon: 04551 / 803-308
Arztfindex: www.arztfindex.de
Medfindex: www.medfindex.de

Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Schleswig-Holstein
Westring 498
24106 Kiel
Tel.: 0431 / 3897-0
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DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Klaus-Groth-Platz 1
24105 Kiel
Tel.: 0431 / 5707-0

Caritasverband für 
Schleswig-Holstein e.V.
Krusenrotter Weg 37
24113 Kiel
Tel.: 0431 / 5902-0

 

Jüdische Gemeinschaft 
Schleswig-Holstein K.d.ö.R.
Wikinger Str. 6
24143 Kiel
Tel.: 0431 / 739909-6/-7

Diakonisches Werk Schleswig-Holstein
Landesverband der inneren Mission e.V.
Kanalufer 48
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 593-0

DPWV Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V.
Beselerallee 57
24105 Kiel
Tel.: 0431 / 5602-0

Sozialverband Deutschland 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Muhliusstr. 87
24103 Kiel
Tel.: 0431 / 98388-0

Verbraucherzentrale 
Schleswig-Holstein e.V. 
Bergstr. 24
24103 Kiel
Tel.: 0431 / 59099-0

AWO Arbeiterwohlfahrt 
Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V.
Feldstr. 5
24105 Kiel
Tel.: 0431 / 5114-0

Từ thiện xã hội và tư vấn người tiêu dùng
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AIDS-Hilfe Kiel e.V.
Königsweg 19
24103 Kiel
Tel.: 0431 / 57058-0
Fax: 0431 / 57058-28

 

Beratungsstelle für Menschen mit Fragen 
zu HIV und AIDS
Südergraben 59
24937 Flensburg
Tel.: 0461 / 1419430
Fax: 0461 / 1419444

AIDS-Hilfe Neumünster e.V.
Wasbeker Straße 93
24534 Neumünster
Tel.: 04321 / 66866
Fax: 04321 / 260434

AIDS-Hilfe Sylt e.V.
Keitumer Chaussee 10
25980 Westerland
Tel.: 04651 / 19411
Fax: 04651 / 927690

Lübecker AIDS-Hilfe e.V.
Engelsgrube 16
23552 Lübeck
Tel.: 0451 / 72551
Tel.: 0451 / 704133
Fax: 0451 / 7070218

Landesstelle für Suchtfragen 
Schleswig-Holstein e.V.
Schauenburger Str. 36
24105 Kiel
Tel.: 0431 / 564770
Fax: 0431 / 564780
E-Mail: sucht@lssh.de
Internet: www.lssh.de

AIDS-Hilfe Westküste e.V.
Große Westerstraße 30
25746 Heide
Tel.: 0481 / 7676
Fax: 0481 / 7890862

Pro Familia – Deutsche Gesellschaft für 
Familienplanung, Sexualpädagogik und 
Sexualberatung
Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
Marienstr. 29-31
24937 Flensburg
Tel.: 0461 / 9092620
Internet: www.profamilia-sh.de

HIV / Tình dục / Nghiện / Kế hoạch hóa gia đình
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Hoa tiêu sức khỏe đa văn hóa ở Schleswig-Holstein

Với chương trình “cùng với và dành cho người nhập cư – Hoa tiêu sức khỏe đa văn 
hóa ở bang Schleswig-Holstein” thì trong tháng Tư 2007 tiếng súng xuất phát cho sự 
hỗ trợ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật bằng nhiều thứ tiếng và mang tính nhậy cảm 
văn hóa ở Schleswig-Holstein đã nổ.

Trong khuôn khổ của chương trình này thì sách hướng dẫn được ra đời. Chúng tôi 
cám ơn những cộng sự sau đây đã giúp thực hiện chương trình và phát triển cuốn 
sách hướng dẫn:  

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Zentrum für interkulturelle Konzepte, Projektentwicklung und Beratung

Hansestadt Lübeck
Fachbereich Wirtschaft und Soziales
Bereich 530 – Gesundheitsamt

Ärztekammer Schleswig-Holstein

Arbeitskreis Migration und Gesundheit Schleswig-Holstein



Chúng tôi cám ơn tất cả các nhà chuyên môn và các công sở đã tham gia cho 
ra đời cuốn sách nhỏ này:

Dr. med. Cordelia Andreßen (Ärztekammer Schleswig-Holstein), Irene Böhme 
(Gesundheitsamt Lübeck), Antje Dechow (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein –  
Campus Lübeck), Prof. Dr. med. Gisela C. Fischer (Medizinische Hochschule 
Hannover), Peter Lindner (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend  
und Senioren Schleswig-Holstein – MSGFJS SH), Prof. Dr. med. Wielant 
Machleidt (Medizinische Hochschule Hannover), Dr. Anne Marcic (MSGFJS SH), 
Dr. Klaus Riehl (MSGFJS SH), Wiebke Schindel (Hessisches Sozialministerium), 
Dr. Marion Scupin (MSGFJS SH), Dr. Birgit Sitepu (MSGFJS SH), Michael Treiber 
(AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V.), Dr. med. Matthias Wienold (Ethno-
Medizinisches Zentrum e.V.), Heiko Wolgast (BKK-Landesverband NORD). 

Chịu trách nhiệm cho việc dịch quyển hướng dẫn này ra các thứ tiếng là các 
chuyên gia sau đây:

Farhad Ahma, Khaled Alzayed, Petrit Beqiri, Hai Bluhm, Izabela Dyczek, Izarbe  
Garcia Sanchez, Zohreh Jalili, Shahram Jennati Lakeh, Photini Kaiser, Tangazar Khasho,  
Dr. Nilgün Kimil, Martin Müller, Tatjana Pankratz-Milstein, Milos Petkovic, Cinzia 
Pizzati-Sturm, Rose-Marie Soulard-Berger.

Lời cám ơn



Quý vị đang sống ở nước Đức và đang khỏe mạnh. Quý vị cũng muốn giữ được như vậy, 
nhưng quý vị chưa có cái nhìn tổng quát về các khả năng phòng bệnh và phát hiện bệnh 
sớm. Cuốn sách nhỏ này chỉ dẫn cho quý vị biết những bước mà quý vị có thể đi để chủ động 
bảo vệ sức khỏe của mình và sớm phát hiện bệnh tật.

Ví dụ Check up sức khỏe là gì? Phát hiện sớm ung thư có nghĩa là gì? Những kiểm tra sức 
khỏe nào dành cho cho trẻ em và thiếu niên? Khi nào thì quý vị nên đi tiêm chủng phòng 
bệnh? Những lần khám răng nào quý vị có thể tiếp nhận để giữ răng của mình tốt suốt đời? 
Cuốn sách nhỏ này sẽ trả lời câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác. Hơn nữa  quý vị sẽ tìm thấy 
các địa chỉ liên lạc của các cơ sở  y tế khác nhau ở Schleswig-Holstein.

Sức khỏe cho tất cả

Entwickelt durch: 

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. 

Königstraße 6, 30175 Hannover 

ethno@onlinehome.de 

www.ethno-medizinisches-zentrum.de 

www.bkk-promig.de

Überreicht durch:

 

Für die Finanzierung des Leitfadens 

danken wir dem 

BKK-Landesverband NORD. 

info@bkk-nord.de 

www.bkk-nord.de




